
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Phòng thi Ghi chú Thời gian Ngày thi

1 22CB10.001 Trần Việt Anh 24/11/2001 Gia Lai Phòng 01

2 22CB10.002 Tào Viết Bảo 01/01/2000 Quảng Nam Phòng 01

3 22CB10.003 Đào Duy Cường 03/01/2000  Gia Lai Phòng 01

4 22CB10.004 Dương Thái Cường 10/8/2000 Quảng Nam Phòng 01

5 22CB10.005 Nguyễn Văn Chiến 08/9/2000 Quảng Nam Phòng 01

6 22CB10.006 Nguyễn Phước Dĩnh 07/3/1999 Quảng Nam Phòng 01

7 22CB10.007 Phùng Thái Duy 23/11/2000 Đà Nẵng Phòng 01

8 22CB10.008 Lê Văn Dương 01/01/2000 Quảng Ngãi Phòng 01

9 22CB10.009 Đoàn Anh Đào 06/12/2001 Quảng Bình Phòng 01

10 22CB10.010 Nguyễn Huỳnh Thành Đạt 01/3/2000 Quảng Ngãi Phòng 01

11 22CB10.011 Nguyễn Thành Đạt 22/6/2000 Bình Định Phòng 01

12 22CB10.012 Nguyễn Tấn Đạt 05/3/2000 Quảng Ngãi Phòng 01

13 22CB10.013 Phan Quang Định 31/10/2000 Quảng Nam Phòng 01

14 22CB10.014 Phan Phước Đức 22/7/2000 Thừa Thiên Huế Phòng 01

15 22CB10.015 Trần Văn Được 04/6/2000  Đà Nẵng Phòng 01

16 22CB10.016 Huỳnh Ngọc Gian 29/02/2000 Quảng Ngãi Phòng 01

17 22CB10.017 Nguyễn Thị Hà Giang 27/7/2001 Nghệ An Phòng 01

18 22CB10.018 Hà Văn Hào 26/01/2000 Quảng Nam Phòng 01

19 22CB10.019 Đỗ Thị Ngọc Hằng 24/9/2001 Quảng Ngãi Phòng 01

20 22CB10.020 Thân Đăng Hậu 28/5/2000 Đà Nẵng Phòng 01

21 22CB10.021 Nguyễn Ngọc Hiếu 19/9/2000 Quảng Ngãi Phòng 02

22 22CB10.022 Nguyễn Văn Hiếu 25/5/2000 Quảng Trị Phòng 02

23 22CB10.023 Nguyễn Thị Hoài 30/11/2002 Nghệ An Phòng 02

24 22CB10.024 Đào Văn Hoàng 22/12/2000 Quảng Bình Phòng 02

25 22CB10.025 Thái Quốc Hội 19/9/2000  Quảng Nam Phòng 02

26 22CB10.026 Đào Quang Huy 15/5/2001 Bình Định Phòng 02

27 22CB10.027 Phạm Thành Hưng 01/01/2000  Đà Nẵng Phòng 02

28 22CB10.028 Trần Thị Thu Hường 19/02/2002 Hà Tĩnh Phòng 02

29 22CB10.029 Lê Khải 29/10/2000 Đà Nẵng Phòng 02

30 22CB10.030 Tô Quốc Lai 10/5/2000  Quảng Nam Phòng 02

31 22CB10.031 Nguyễn Hoàng Linh 08/5/2000  Quảng Nam Phòng 02

32 22CB10.032 Nguyễn Ngọc Bảo Long 14/6/1999  Gia Lai Phòng 02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI SÁT HẠCH CHUẨN
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Khóa thi ngày: 18-21/6/2022

7h00-8h30 19/06/2022

8h30-10h00 19/06/2022



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Phòng thi Ghi chú Thời gian Ngày thi

33 22CB10.033 Bùi Đoàn Tiểu Mi 03/02/2000 Thừa Thiên Huế Phòng 02

34 22CB10.034 Đặng Thanh Minh 27/11/2000  Đà Nẵng Phòng 02

35 22CB10.035 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 27/3/2002 Quảng Ngãi Phòng 02

36 22CB10.036 Lê Mạnh Pháp 02/9/2000  Đăk Lăk Phòng 02

37 22CB10.037 Nguyễn Đình Duy Phúc 17/7/2000  Đà Nẵng Phòng 02

38 22CB10.038 Bùi Văn Quý 23/01/2000 Hà Tĩnh Phòng 02

39 22CB10.039 Nguyễn Minh Quyền 10/01/2000 Đồng Nai Phòng 02

40 22CB10.040 Lê Xuân Sơn 15/8/2001  Quảng Trị Phòng 03

41 22CB10.041 Nguyễn Quang Sơn 19/12/2001  Quảng Trị Phòng 03

42 22CB10.042 Dương Văn Tài 28/6/2000 Quảng Nam Phòng 03

43 22CB10.043 Trương Tấn Tài 08/9/2000 Quảng Nam Phòng 03

44 22CB10.044 Nguyễn Trọng Tấn 11/5/1999  Gia Lai Phòng 03

45 22CB10.045 Hoàng Huy Tiến 16/12/2000  Gia Lai Phòng 03

46 22CB10.046 Phùng Văn Toàn 29/12/2000  Quảng Nam Phòng 03

47 22CB10.047 Cao Minh Tuấn 14/6/2000 Quảng Ngãi Phòng 03

48 22CB10.048 Lê Anh Tuấn 02/8/2000 Thừa Thiên Huế Phòng 03

49 22CB10.049 Nguyễn Văn Tuấn 05/3/2000 Quảng Nam Phòng 03

50 22CB10.050 Nguyễn Mộc Tùng 25/02/2000  Đà Nẵng Phòng 03

51 22CB10.051 Lê Ngọc Tứ 02/4/2000 Quảng Trị Phòng 03

52 22CB10.052 Trần Phạm Hồng Thái 10/10/2000 Quảng Nam Phòng 03

53 22CB10.053 Lê Bá Thao 09/12/2001 Quảng Trị Phòng 03

54 22CB10.054 Đàm Minh Trí 04/3/2001  Gia Lai Phòng 03

55 22CB10.055 Phạm Phú Trí 25/5/1999 Quảng Nam Phòng 03

56 22CB10.056 Nguyễn Anh Trong 04/4/2000 Quảng Ngãi Phòng 03

57 22CB10.057 Lê Văn Trường 04/4/2000 Quảng Trị Phòng 03

58 22CB10.058 Phan Tấn Trường 10/02/2000 Quảng Nam Phòng 03

59 22CB10.059 Phạm Trần Tuấn Việt 18/7/1999  Đà Nẵng Phòng 03
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